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 Bản tin số này cập nhật và gửi tới các đơn vị Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư 

vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải, góp phần 

đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình. Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật và độ 

Mật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư 11/2023/TT-BYT quy định về việc 

thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không 

thuốc lá. Công văn của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội về kế hoạch tổ chức giải 

báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong đó có các nội dung ....  

Phần tuyên truyền dự thảo chính sách, Bản tin giới thiệu nội dung cơ bản 

Dự thảo Nghị định quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp do 

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ.  

 Trân trọng giới thiệu cùng các đơn vị. 
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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. GIAI ĐOẠN 2023-2026, HOÀN 

THÀNH 16 ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NHÀ 

NƯỚC PHÁP QUYỀN 

Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã ra 

Nghị quyết 77/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 

09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai 

đoạn mới. 

Theo đó, 06 nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu xây dựng, hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới 

gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục, nâng cao nhận thức 

về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; phát huy vai trò của 

Chính phủ trong việc tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ 

chức thực hiện pháp luật nghiêm 

minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu 

phát triển đất nước nhanh và bền 

vững; tiếp tục đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Chính phủ, chính 

quyền địa phương; xây dựng nền 

hành chính Nhà nước phục vụ Nhân 

dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, 

hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; phát huy 

vai trò của Chính phủ trong xây 

dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, 

hiện đại, công bằng, nghiêm minh, 

liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục 

vụ Nhân dân; phát huy vai trò của 

Chính phủ trong hoàn thiện cơ chế 

kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy 

mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực; phát huy vai trò của Chính phủ 

trong tăng cường, chủ động hội nhập 

quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 

mới. 

Giai đoạn 2023-2026, các đơn vị 

thuộc Chính phủ có nhiệm vụ hoàn 

thành 16 Đề án về tiếp tục xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, 

cu thể: Năm 2024, Bộ Tư pháp chủ 

trì thực hiện Đề án "Chuyển đổi số 

trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật”; Năm 2025, Bộ Nội vụ 

chủ trì thực hiện Đề án “Nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo yêu cầu của 

Nghị quyết 27-NQ/TW”; Năm 2026, 

Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện Đề án 

"Nâng cao chất lượng các cơ sở 

nghiên cứu pháp luật, phát triển khoa 

học pháp lý”. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ 

ngày 12/5/2023. 

2. QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC 

HIỆN THỦ TỤC CẤP PHÉP KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN 

 Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định 22/2023/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường.  

Theo đó, Văn phòng tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền cấp phép 
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của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

của UBND tỉnh là cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng 

sản; hồ sơ đăng ký khu vực, khối 

lượng khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường trong 

diện tích xây dựng dự án công 

trình… 

Cụ thể thời gian thực hiện thủ tục 

cấp phép khai thác khoáng sản: 

không quá 03 ngày làm việc, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm 

kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ 

sơ; trong thời gian không quá 38 

ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ phải hoàn thành việc thẩm định 

các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 

khác có liên quan đến việc khai thác 

khoáng sản và xác định tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản; trong 

thời gian không quá 03 ngày làm 

việc, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép, cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho 

tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản để nhận 

kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

12/5/2023. 

3. ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ 

CHUNG BIÊN GIỚI KHÔNG THỰC 

HIỆN ĐÚNG QUY ĐỊNH BỊ PHẠT 

ĐẾN 50 TRIỆU ĐỒNG 

Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định 23/2023/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định 

điều kiện đối với hoạt động đại lý 

đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng 

dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của 

tổ chức kinh tế và Nghị định 

88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tiền tệ và ngân hàng.  

Cụ thể, tổ chức kinh tế chỉ hoạt 

động sau khi được Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh biên giới cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi 

tiền của nước có chung biên giới. 04 

điều kiện để tổ chức kinh tế được 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

biên giới xem xét cấp Giấy chứng 

nhận: 

Điều kiện về trụ sở chính, chi 

nhánh: Có trụ sở chính tại khu vực 

biên giới đất liền, khu kinh tế cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh biên giới; Có 

trụ sở chính tại tỉnh biên giới và chi 

nhánh tại khu vực biên giới đất liền, 

khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn 

một tỉnh biên giới… 

Điều kiện về địa điểm đặt đại lý 

đổi tiền của nước có chung biên giới: 

Có địa điểm đặt đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới tại khu vực 

biên giới đất liền, khu kinh tế cửa 

khẩu trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế 

có trụ sở chính hoặc chi nhánh. 

Một tổ chức kinh tế chỉ được làm 

đại lý đổi tiền của nước có chung 

biên giới cho một tổ chức tín dụng 

ủy quyền... 

Cá nhân không thực hiện đúng 

trách nhiệm của đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới bị phạt đến 

50 triệu đồng. Người vi phạm sẽ bị 

tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đăng ký đại lý đổi tiền của nước có 

chung biên giới trong thời hạn từ 01 

- 03 tháng.  

Hành vi không thực hiện đúng 

trách nhiệm của đại lý đổi tiền của 

nước có chung biên giới trong 
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trường hợp tái phạm thì bị phạt đến 

100 triệu đồng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

01/7/2023. 

4. DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ 

ĐÀO TẠO 

Ngày 19/5/2023, Thủ tướng Chính 

phủ đã ra Quyết định 531/QĐ-TTg 

ban hành Danh mục bí mật Nhà 

nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo.  

Theo đó, bí mật Nhà nước độ Tối 

mật gồm: Đề thi chính thức, đề thi 

dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp 

án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông, thi chọn 

học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội 

tuyển Olympic quốc tế và khu vực 

chưa công khai; thông tin về người 

thuộc Quân đội nhân dân, Công an 

nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo 

trong nước và nước ngoài cần được 

bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi 

đào tạo. 

Bí mật Nhà nước độ Mật gồm: 

Văn bản có nội dung phản ánh, nhận 

xét, đánh giá về thực trạng tư tưởng, 

đời sống của nhà giáo, cán bộ quản 

lý giáo dục, học sinh, sinh viên có 

tác động tiêu cực đến chính trị, an 

ninh, đối ngoại, trật tự an toàn xã 

hội; thông tin về địa điểm ra đề thi 

và in sao đề thi; thông tin về nhân sự 

của Hội đồng/Ban ra đề thi và in sao 

đề thi; phương án vận chuyển, bảo 

quản, lưu trữ và bảo vệ đề thi của 

các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 

gia và kỳ thi chọn đội tuyển Olympic 

quốc tế, khu vực chưa công khai. 

Quyết định này có hiệu lực từ 

ngày 19/5/2023. 

5. LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐỐI VỚI CÔNG 

TÁC TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN 

TẢI 

Ngày 19/5/2023, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg 

về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc 

phục những bất cập đối với công tác 

tư vấn đầu tư xây dựng các công 

trình, dự án ngành giao thông vận 

tải.  

Theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu 

cầu Bộ Giao thông Vận tải phải kiểm 

tra chặt chẽ năng lực thực tế của đơn 

vị khảo sát so với hồ sơ dự thầu/hồ 

sơ đề xuất, bảo đảm chất lượng trong 

việc lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo 

sát, nhiệm vụ thiết kế (đầy đủ số liệu 

khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, 

đặc biệt tại các khu vực nền đất yếu, 

khu vực có điều kiện địa chất phức 

tạp…). Bên cạnh đó, Bộ cũng có 

nhiệm vụ: Thực hiện nghiêm yêu 

cầu về tính độc lập về pháp lý, tài 

chính với chủ đầu tư và các nhà thầu 

tư vấn lập thiết kế xây dựng; bố trí 

cán bộ đủ năng lực, phù hợp với quy 

mô, loại và cấp công trình; nâng cao 

chất lượng công tác thẩm tra; chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và chủ 

đầu tư về kết quả thẩm tra; kiểm soát 

công tác thí nghiệm (bảo đảm phòng 

thí nghiệm hợp chuẩn, thí nghiệm 

viên đủ điều kiện năng lực thực hiện 

công việc, kết quả thí nghiệm bảo 

đảm chính xác, khách quan, minh 

bạch); thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc các nhà thầu tuân thủ các điều 

khoản hợp đồng đã ký kết. 

Bộ Xây dựng cần tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
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việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng, chứng chỉ hành 

nghề, giấy phép hoạt động xây dựng 

(đối với nhà thầu nước ngoài)… của 

các tổ chức tư vấn, cá nhân trong và 

ngoài nước. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, 

thanh tra việc ban hành giá đất của 

các địa phương hằng năm, bảo đảm 

phù hợp khung giá đất được Chính 

phủ ban hành, mức giá bồi thường 

khi Nhà nước thu hồi đất. 

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 19/5/2023. 

 

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

6. 05 CHỨC DANH THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC 

Ngày 05/5/2023, Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành Thông tư 

02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn 

một số nội dung chuyên môn phục 

vụ công tác xây dựng dự toán thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách Nhà 

nước. 

Theo đó, 05 chức danh thực hiện 

nhiệm vụ và hệ số lao động khoa học 

của các chức danh, bao gồm: Chủ 

nhiệm nhiệm vụ hệ số 1,0; Thư ký 

khoa học hệ số 0,3; thành viên chính 

hệ số 0,8; thành viên hệ số 0,4; kỹ 

thuật viên, nhân viên hỗ trợ hệ số 0,2 

Một cá nhân có thể tham gia nhiều 

nội dung, công việc nghiên cứu với 

các chức danh khác nhau. Thù lao 

của cá nhân trong nội dung, công 

việc nghiên cứu tính theo hệ số lao 

động khoa học của chức danh tương 

ứng và thời gian thực hiện nội dung, 

công việc nghiên cứu đó. 

Cơ quan quản lý nhiệm vụ được 

thuê chuyên gia tư vấn độc lập để: 

Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm 

vụ; xác định nhiệm vụ đặt hàng; cho 

ý kiến trước khi quyết định lựa chọn 

tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ; 

xem xét, đánh giá thực tế cơ sở vật 

chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực 

tài chính của tổ chức, cá nhân được 

kiến nghị chủ trì hoặc phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá tổ 

chức, cá nhân chủ trì trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ; tư vấn, đánh giá 

nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm 

vụ; xây dựng báo cáo đề xuất với cơ 

quan quản lý chương trình khoa học 

và công nghệ cấp quốc gia về các 

nội dung để tổ chức, triển khai có 

hiệu quả các mục tiêu của chương 

trình 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

23/6/2023. 

7. THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN LỰA CHỌN 

CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

NHÀ Ở XÃ HỘI THEO HÌNH THỨC 

ĐẤU THẦU 

Ngày 28/4/2023, Bộ Xây dựng 

ban hành Thông tư 03/2023/TT-

BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông 

tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực 

hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội và 

Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung Nghị định 100/2015/NĐ-

CP.  
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Theo đó, chủ đầu tư dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở xã hội theo hình 

thức đấu thầu phải có quy hoạch chi 

tiết xây dựng đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy 

định của pháp luật. Trường hợp chưa 

có quy hoạch chi tiết xây dựng được 

phê duyệt thì phải đáp ứng điều kiện 

sau:  

Thuộc khu vực đã được phê duyệt 

quy hoạch phân khu đối với khu vực 

có yêu cầu phải lập quy hoạch phân 

khu, hoặc đã được phê duyệt quy 

hoạch chung đối với khu vực không 

yêu cầu lập quy hoạch phân khu. 

Khu đất dự kiến thực hiện dự án 

nhà ở phải được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 

căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu 

vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng 

đất quy hoạch và các yêu cầu liên 

quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ 

tầng kỹ thuật. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

15/6/2023. 

8.  QUY CHẾ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ 

LIỆU QUỐC GIA VỀ CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC 

Ngày 04/5/2023, Bộ Nội vụ ban 

hành Thông tư 06/2023/TT-BNV  về 

Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác 

dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan Nhà nước.  

Theo đó, các cơ quan chức năng 

không yêu cầu khai báo lại các thông 

tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia hoặc trong Cơ sở dữ liệu 

của Bộ, ngành, địa phương, trừ 

trường hợp phục vụ cập nhật hoặc sử 

dụng cho mục đích xác minh, thẩm 

tra dữ liệu. Người có thẩm quyền 

của Bộ, ngành, địa phương phải phê 

duyệt dữ liệu bằng ký số trong 05 

ngày cuối từng tháng tại Cơ sở dữ 

liệu của Bộ, ngành, địa phương. Dữ 

liệu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động được sao lưu định kỳ 

hàng tháng, tối thiểu ba tháng trên 

phương tiện lưu trữ chuyên dùng để 

dự phòng rủi ro. 

03 bước chuyển giao, tiếp nhận dữ 

liệu khi cán bộ, công chức, viên 

chức được điều động, bổ nhiệm, luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 

đến cơ quan, đơn vị khác của Nhà 

nước mà không thuộc thẩm quyền 

quản lý dữ liệu của cơ quan đang 

công tác như sau: Cơ quan đang 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

có trách nhiệm hủy quyền truy cập 

vào Cơ sở dữ liệu của cơ quan mình 

đối với cán bộ, công chức, viên chức 

đó; trong 10 ngày làm việc kể từ 

ngày chuyển giao hồ sơ, cơ quan tiếp 

nhận cán bộ, công chức, viên chức 

tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, 

công chức, viên chức được tiếp 

nhận; đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về Cơ sở dữ liệu của 

mình. 

Cán bộ, công chức, viên chức có 

trách nhiệm truy cập vào tài khoản 

cá nhân của mình trên Cơ sở dữ liệu 

của cơ quan, đơn vị tiếp nhận để 

kiểm tra thông tin, dữ liệu, thực hiện 

cập nhật thông tin, dữ liệu nếu cần 

thiết. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

05/5/2023. 

9. 04 NHÓM ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT 

THUỐC LÁ TỪ NGÀY 01/8/2023 
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04 nhóm địa điểm cấm hút thuốc 

lá, bao gồm: Các địa điểm cấm hút 

thuốc hoàn toàn trong nhà và trong 

phạm vi khuôn viên cơ sở y tế, cơ sở 

giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi 

dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng 

cho trẻ em, cơ sở hoặc khu vực có 

nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; các 

địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà như nơi làm việc trong nhà 

của cơ quan hành chính Nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp, khu vực trong nhà của các 

địa điểm công cộng cơ sở dịch vụ ăn 

uống, vui chơi giải trí, nhà ga, bến 

tàu, bến xe; phương tiện giao thông 

công cộng cấm hút thuốc lá hoàn 

toàn gồm ô tô, tàu bay, tàu điện; địa 

điểm cấm hút thuốc lá trong nhà 

nhưng được phép có nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá như khu vực 

cách ly của sân bay, quán bar, quán 

karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng 

(resort) và cơ sở lưu trú du lịch khác, 

phương tiện giao thông công cộng là 

tàu thủy, tàu hỏa. 

Đây là nội dung được Bộ Y tế quy 

định tại Thông tư 11/2023/TT-BYT 

ban hành ngày 11/5/2023 quy định 

về việc thực hiện địa điểm cấm hút 

thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi 

trường không thuốc lá có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/8/2023.  

Thông tư cũng quy định: tất cả địa 

điểm cấm hút thuốc lá phải đặt, in, 

bố trí biển hoặc chữ hoặc biểu tượng 

với nội dung cấm hút thuốc lá; đặt ở 

vị trí dễ quan sát, khu vực có nhiều 

người qua lại; cổng vào khu vực 

khuôn viên, khu vực để xe ngoài 

trời; đối với khu vực trong nhà đặt 

tại cửa ra vào, sảnh trước, khu vực 

tiếp đón, ghế chờ, các tầng của cầu 

thang bộ, trong thang máy, hành 

lang có mái che, nhà để xe, nhà vệ 

sinh... 

10. THỐNG NHẤT CÁC QUY ĐỊNH 

VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ 

VÀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN 

Ngày 11/5/2023 Bộ Tư pháp ban 

hành văn bản hợp nhất số 

1843/VBHN-BTP về việc Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật hộ tịch. Nghị định này 

hợp nhất 03 Nghị định: Nghị định số 

123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, 

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 và Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022. 

Nghị định này quy định chi tiết 

một số điều của Luật hộ tịch về đăng 

ký khai sinh, kết hôn, quản lý và sử 

dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư chưa 

được vận hành thống nhất trên cả 

nước; đăng ký khai sinh cho trẻ em 

bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được 

cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai 

hộ; khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, 

con, khai tử tại khu vực biên giới; 

cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân; đăng ký khai sinh cho trẻ em 

sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng 

ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam; 

đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; ghi vào Sổ hộ tịch việc kết 

hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của 

công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài; đăng ký lại khai sinh, 

kết hôn, khai tử; việc bố trí công 

chức tư pháp – hộ tịch làm công tác 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-87-2020-nd-cp-quy-dinh-co-so-du-lieu-ho-tich-dien-tu-dang-ky-ho-tich-truc-tuyen-449041.aspx
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hộ tịch chuyên trách và một số biện 

pháp thi hành Luật hộ tịch. 

Cụ thể, người yêu cầu đăng ký hộ 

tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch 

xuất trình bản chính một trong các 

giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân 

dân, thẻ căn cước công dân hoặc 

giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin 

cá nhân do cơ quan có thẩm quyền 

cấp, còn giá trị sử dụng để chứng 

minh về nhân thân. Người yêu cầu 

đăng ký khai sinh phải nộp bản chính 

Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay 

Giấy chứng sinh theo quy định tại 

khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch; 

đăng ký khai tử phải nộp bản chính 

Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy 

báo tử theo quy định tại khoản 1 Điều 

34 của Luật hộ tịch và tại khoản 2 

Điều 4 của Nghị định này; đăng ký 

kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân theo quy 

định tại Mục 3 Chương III của Nghị 

định này. Giấy tờ bằng tiếng nước 

ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại 

Việt Nam phải được dịch ra tiếng 

Việt và công chứng bản dịch hoặc 

chứng thực chữ ký người dịch theo 

quy định của pháp luật. 

Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã 

được đăng ký tại cơ quan có thẩm 

quyền của Việt Nam trước ngày 01 

tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch 

và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị 

mất thì được đăng ký lại.  

Người yêu cầu đăng ký lại khai 

sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm 

nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu 

có nội dung liên quan đến việc đăng 

ký lại. Việc đăng ký lại khai sinh, 

kết hôn chỉ được thực hiện nếu 

người yêu cầu đăng ký còn sống vào 

thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2016. 

11. TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY 

DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH 

TRỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 

VI - NĂM 2023 

Ngày 12/5/2023, Thành ủy Hà 

Nội ban hành Kế hoạch số 156-

KH/TU về việc tổ chức Giải Báo chí 

về xây dựng Đảng và hệ thống chính 

trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - 

năm 2023. Lễ công bố và trao 

thưởng Giải sẽ được tổ chức trong 

tháng 3/2024, nhân dịp kỷ niệm 94 

năm Ngày thành lập Đảng bộ thành 

phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2024). 

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy 

vai trò của các cơ quan báo chí, cán 

bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp 

ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị; tạo động lực thúc 

đẩy, nâng cao chất lượng tuyên 

truyền của các cơ quan báo chí về 

công tác xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị của Thành phố. Qua đó, 

góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ 

thành phố Hà Nội, Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 

21-KL/TƯ của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XIII, Chỉ thị 05-

CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chương 

trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về 

“Tăng cường công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ 

và hệ thống chính trị thành phố trong 

trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh 

cải cách hành chính giai đoạn 2021-

2025”, chủ đề công tác thành phố 

năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, 

hành động, sáng tạo, phát triển”, 

gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ 
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thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh. Đồng thời, thiết thực hưởng 

ứng Giải báo chí toàn quốc về xây 

dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do 

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp 

tổ chức hằng năm.  

Kế hoạch yêu cầu lựa chọn được 

những tác phẩm báo chí tiêu biểu, 

các tập thể, cá nhân có nhiều đóng 

góp trong hoạt động tuyên truyền về 

công tác xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị của thành phố Hà Nội để 

tôn vinh, trao giải. Việc tổ chức Giải 

Báo chí về xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị Thành phố Hà Nội 

lần thứ VI - năm 2023 nhằm tiếp tục 

nâng cao chất lượng tuyên truyền về 

công tác xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị của thành phố trên các 

phương tiện thông tin đại chúng theo 

hướng kết hợp giữa “xây” và 

“chống”, trong đó, lấy “xây” là cơ 

bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ 

thường xuyên, cấp bách. Qua đó, tạo 

hiệu ứng tác động lan tỏa trong các 

cơ quan báo chí và toàn xã hội; góp 

phần làm cho công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị của thành 

phố Hà Nội chuyển biến tích cực. 

Thời gian đăng, phát tác phẩm 

được tính từ ngày 6/12/2022 đến 

ngày 5/12/2023. Thời gian nhận tác 

phẩm tham dự giải, hạn cuối cùng 

nhận tác phẩm là ngày 6/12/2023. 

Vòng chung khảo tác phẩm báo chí 

được tiến hành từ ngày 23/12/2023 

đến ngày 9/01/2024. Hội đồng 

Chung khảo dựa trên kết quả tuyển 

chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến 

hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn 

những tác phẩm xuất sắc nhất trình 

Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải 

Báo chí về xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị của thành phố Hà Nội 

quyết định tác phẩm đoạt giải và các 

đơn vị được khen thưởng. 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÁP LUẬT 

VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến các 

bộ, ngành, địa phương vào dự thảo 

Nghị định quản lý hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp để 

trình Chính phủ ban hành.  

Hợp tác quốc tế về pháp luật và 

cải cách tư pháp bao gồm các hoạt 

động có sự tham gia hoặc được tài 

trợ bởi đối tác nước ngoài có toàn bộ 

hoặc một phần nội dung về pháp luật 

và cải cách tư pháp. Cơ quan, tổ 

chức thực hiện hợp tác chủ động đề 

xuất, thực hiện và quản lý các hoạt 

động hợp tác quốc tế về pháp luật và 

cải cách tư pháp phù hợp với nhu 

cầu của Việt Nam, chủ trương, định 

hướng của Đảng về đối ngoại, xây 

dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam và quy định 

pháp luật có liên quan. 

Nội dung hợp tác quốc tế về pháp 

luật và cải cách tư pháp bao gồm 

các hoạt động: Xây dựng pháp luật;  

Thi hành pháp luật; Chia sẻ, nâng 

cao kiến thức, năng lực trong lĩnh 

vực pháp luật; Cải cách tư pháp. 

Hình thức hợp tác quốc tế về pháp 

luật và cải cách tư pháp gồm: Ký kết 

và thực hiện các điều ước quốc tế, 

thỏa thuận quốc tế; Xây dựng và 

thực hiện các dự án, phi dự án; Tổ 
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chức các hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm, tập huấn hoặc các khóa bồi 

dưỡng theo hình thức gặp gỡ trực 

tiếp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc 

theo hình thức trực tuyến với ít nhất 

một điểm cầu thuộc lãnh thổ Việt 

Nam (sau đây gọi chung là hội nghị, 

hội thảo quốc tế về pháp luật và cải 

cách tư pháp); Cung cấp chuyên gia 

pháp luật, văn bản, tài liệu pháp 

luật.  

Trong vòng 30 ngày sau khi kết 

thúc hoạt động hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp, cơ 

quan nhà nước ở trung ương, cơ 

quan trung ương của các tổ chức và 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động 

chia sẻ thông tin, kết quả hợp tác 

quốc tế về pháp luật và cải cách 

thuộc phạm vi quản lý của cơ quan 

mình theo hình thức: Đăng tải thông 

tin, kết quả hợp tác quốc tế về pháp 

luật và cải cách tư pháp trên cổng 

thông tin điện tử; In ấn, phát hành 

các ấn phẩm về kết quả hợp tác quốc 

tế về pháp luật và cải cách tư pháp 

hoặc hình thức khác theo quy định 

của pháp luật. 

Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống 

nhất quản lý nhà nước về hợp tác 

quốc tế về pháp luật và cải cách tư 

pháp trong phạm vi toàn quốc; chịu 

trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

 

 

việc thi hành Nghị định này. Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ quyết định phê duyệt hoặc 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

các hoạt động hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp theo 

quy định pháp luật và chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình, đảm 

bảo hiệu quả và tiến độ thực hiện hợp 

tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư 

pháp do mình trực tiếp quản lý và 

thực hiện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật 

và cải cách tư pháp tại địa phương, 

chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm 

tra, báo cáo việc thực hiện hợp tác 

quốc tế về pháp luật và cải cách tư 

pháp trên địa bàn tỉnh. 

Hàng năm, cơ quan nhà nước ở 

trung ương, cơ quan trung ương của 

các tổ chức và Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo tình 

hình thực hiện hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp thuộc 

phạm vi quản lý của cơ quan mình 

đến Bộ Tư pháp trước ngày 30/11 

của năm báo cáo. Bộ Tư pháp có 

trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo 

cáo tình hình hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp trong 

phạm vi cả nước, trình Thủ tướng 

Chính phủ chậm nhất trước ngày 

30/12 của năm báo cáo. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Các địa điểm cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 1 

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 quy định các địa điểm 

cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

và trong phạm vi khuôn viên: cơ sở 

y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở chăm sóc, 

nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành 

riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực 
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có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy 

định tại Phụ lục số II Danh mục cơ 

sở có nguy hiểm về cháy, nổ ban 

hành kèm theo Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 

năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

2. Hỏi: Các địa điểm cấm hút 

thuốc lá trong nhà? 

Trả lời: Theo khoản 3 Điều 1 

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 quy định các địa điểm 

cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

gồm nơi làm việc trong nhà của cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp và nơi làm việc của các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ 

các địa điểm quy định tại khoản 2 và 

khoản 5 Điều này; khu vực trong nhà 

của các địa điểm công cộng: cơ sở 

dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui 

chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trung tâm 

hội nghị, trung tâm thương mại, chợ, 

nhà hát, nhà văn hóa, rạp chiếu 

phim, rạp xiếc, câu lạc bộ, nhà thi 

đấu thể thao, sân vận động, nhà sinh 

hoạt cộng đồng và các khu vực sinh 

hoạt chung của khu chung cư và địa 

điểm công cộng khác, trừ các địa 

điểm quy định tại khoản 2 và khoản 

5 Điều này. 

3. Hỏi: Các địa điểm cấm hút 

thuốc lá trong nhà có khu vực dành 

riêng cho người hút thuốc lá? 

Trả lời: Theo khoản 5 Điều 1 

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 quy định địa điểm cấm 

hút thuốc lá trong nhà nhưng được 

phép có nơi dành riêng cho người 

hút thuốc lá: Khu vực cách ly của 

sân bay; quán bar, quán karaoke, vũ 

trường; khách sạn, nhà nghỉ, nhà 

khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ 

sở lưu trú du lịch khác; phương tiện 

giao thông công cộng là tàu thủy, tàu 

hỏa. 

4. Hỏi: Yêu cầu đối với nơi dành 

riêng cho người hút thuốc lá? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 7 

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 

11/5/2023 quy định nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá cần đáp ứng 

các yêu cầu sau: 

- Có biển với nội dung khu vực 

được hút thuốc lá; 

- Phòng dành riêng cho người hút 

thuốc lá: Bảo đảm riêng biệt, có 

thông khí riêng; không mở cửa, 

thoát, thải khí sang các phòng, khu 

vực không hút thuốc lá, hành lang 

dùng chung với các phòng khác; 

- Có vật dụng để chứa đầu mẩu, 

tàn thuốc lá; 

- Có thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy./. 


